
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Kỳ thi

1 Thái Thị Nghĩa 1989/12/08 Nữ 90500134 CBT Quý 1/2018

2 Nguyễn Đình Minh 1982/06/20 Nam 90500613 CBT Quý 1/2018

3 Nguyễn Thị Hồng Thẩm 1988/12/28 Nữ 90500614 CBT Quý 1/2018

4 Hoàng Văn Hoàn 1985/09/05 Nam 90500692 CBT Quý 1/2018

5 Vũ Xuân Quý 1981/02/11 Nam 90500731 CBT Quý 1/2018

6 Nguyễn Đình Nhâm 1982/01/19 Nam 90500888 CBT Quý 1/2018

7 Nguyễn Bá Thanh 1986/03/03 Nam 90500889 CBT Quý 1/2018

8 Đào Thị Thanh Hải 1982/02/22 Nữ 90500922 CBT Quý 1/2018

9 Dương Thị Dung 1983/03/14 Nữ 90501014 CBT Quý 1/2018

10 Lương thị Luyện 1988/10/26 Nữ 90501030 CBT Quý 1/2018

11 Vũ Văn Mạnh 1988/02/10 Nam 90501065 CBT Quý 1/2018

12 Đinh Thị Thêm 1988/12/26 Nữ 90501179 CBT Quý 1/2018

13 Vũ Đức Thắng 1983/03/28 Nam 90501198 CBT Quý 1/2018

14 Nguyễn Thị Hải Vân 1986/08/20 Nữ 90501268 CBT Quý 1/2018

15 Phạm Văn Quyết 1990/07/11 Nam 90501331 CBT Quý 1/2018

16 Nguyễn Hữu Hồng 1978/09/09 Nam 90501472 CBT Quý 1/2018

17 Doãn Thông 1980/10/10 Nam 90501644 CBT Quý 1/2018

18 Trần Thị Nga 1989/05/14 Nữ 90501663 CBT Quý 1/2018

19 Dương Văn Tuấn 1982/10/10 Nam 90501934 CBT Quý 1/2018

20 Ong Thế Huấn 1984/03/25 Nam 90800079 CBT Quý 2/2018

21 Đào Tiến Nhi 1982/10/25 Nam 90800132 CBT Quý 2/2018

22 Hà Thị Thúy 1989/11/29 Nữ 90800203 CBT Quý 2/2018

23 Nguyễn Thị Vui 1982/06/05 Nữ 90800230 CBT Quý 2/2018

24 Phạm Thị Nga 1983/11/16 Nữ 90800434 CBT Quý 2/2018

25 Nguyễn Thị Ly 1990/07/04 Nữ 90800642 CBT Quý 2/2018

26 Phạm Thị Liên 1991/11/13 Nữ 90800643 CBT Quý 2/2018

27 Giang Văn Phương 1982/06/01 Nam 90800690 CBT Quý 2/2018

28 Nguyễn Hoài Nam 1982/09/01 Nam 90800865 CBT Quý 2/2018

29 Hà Thị Huyên 1991/11/01 Nữ 90800987 CBT Quý 2/2018

30 Thiều Văn Đạt 1985/04/17 Nam 90801006 CBT Quý 2/2018

31 Đậu Khắc Quang 1982/05/24 Nam 90801015 CBT Quý 2/2018

32 Hoàng Xuân Giáp 1984/08/22 Nam 90801020 CBT Quý 2/2018

33 Phạm Thị Minh Hải 1988/07/10 Nữ 90801145 CBT Quý 2/2018

34 Phạm Văn Khâm 1990/05/15 Nam 90802710 CBT Quý 2/2018
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